
STT Họ và tên Đơn vị công tác Môn Ghi chú 

1 Mai Thị Tuyết Hạnh THPT chuyên Lê Hồng Phong Địa lí

2 Trần Thi Ngoan THPT Nguyễn Khuyến Địa lí

3 Phùng Thị Mỹ Dung THPT Trần Hưng Đạo Địa lí

4 Bùi Thị Thu THPT Trần Hưng Đạo Địa lí

5 Phạm Thị Thu Huyền THPT Ngô Quyền Địa lí

6 Nguyễn Thị Hằng THPT Nguyễn Huệ Địa lí

7 Phạm Thị Thu Quế THPT Mỹ Lộc Địa lí

8 Đỗ Thị Tám THPT Trần Văn Lan Địa lí

9 Mai Thị Tuyết Nhung THPT Trần Văn Lan Địa lí

10 Nguyễn Thị Trang THPT Nam Trực Địa lí

11 Bùi Thị Hoa THPT Lý Tự Trọng Địa lí

12 Nguyễn Thị Tươi THPT Lý Tự Trọng Địa lí

13 Trần Thị Trang THPT Nguyễn Du Địa lí

14 Trần Thị Ngoan THPT Trần Văn Bảo Địa lí

15 Nguyễn Thị Minh Hoàn THPT Trực Ninh Địa lí

16 Lâm Huy Đạt THPT Lê Quý Đôn Địa lí

17 Phạm Minh Tú  THPT Trực Ninh B Địa lí

18 Đỗ Mạnh Hùng THPT Xuân Trường Địa lí

19 Phan Văn Chính THPT Xuân Trường B Địa lí

20 Nguyễn Thị Hoạt THPT Xuân Trường C Địa lí

21 Lưu Thị Hiền THPT Nguyễn Trường Thúy Địa lí

22 Vũ Thị Anh Đào THPT Giao Thuỷ Địa lí

23 Trần Long Biển THPT Giao Thuỷ Địa lí

24 Phạm Văn Mạnh THPT Giao Thủy B Địa lí

25 Đặng Thị Quy THPT Giao Thủy B Địa lí

26 Nguyễn Thanh An THPT Giao Thủy C Địa lí

27 Cao Thị Gấm THPT Giao Thủy C Địa lí

28 Trần Đức Hoàn THPT Giao Thủy C Địa lí

29 Nguyễn Thị Hiền THPT Quất Lâm Địa lí

30 Đỗ Thị Vòng THPT A Hải Hậu Địa lí

31 Nguyễn Thị Tuyết Thanh THPT A Hải Hậu Địa lí

32 Đỗ Văn Lợi THPT A Hải Hậu Địa lí

33 Nguyễn Thị Trang  THPT B Hải Hậu Địa lí

34 Phạm Thị Hằng THPT C Hải Hậu Địa lí
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35 Lê Ánh Tuyết  THPT C Hải Hậu Địa lí

36 Trần Thị Thanh THPT An Phúc Địa lí

37 Vũ Thị Hồng THPT Trần Quốc Tuấn Địa lí

38 Lê Thị Quỳnh An THPT Vũ Văn Hiếu Địa lí

39 Trần Thị Hoa THPT Thịnh Long Địa lí

40 Phạm Thị Chín THPT A Nghĩa Hưng Địa lí

41 Mai Thế Ngọc THPT B Nghĩa Hưng Địa lí

42 Trần Thị Thoa THPT B Nghĩa Hưng Địa lí

43 Mai Thế Ngọc THPT B Nghĩa Hưng Địa lí

44 Nguyễn Thị Thu Thùy THPT C Nghĩa Hưng Địa lí

45 Vũ Thị Thúy THPT Trần Nhân Tông Địa lí

46 Đỗ Thị Mĩ Lệ THPT Nghĩa Minh Địa lí

47 Đào Thị Thúy THPT Hoàng Văn Thụ Địa lí

48 Nguyễn Thị Lưu THPT Lương Thế Vinh Địa lí

49 Triệu Thị Minh Nhâm THPT Nguyễn Bính Địa lí

50 Phạm Thị Chuyên THPT Nguyễn Đức Thuận Địa lí

51 Trương Thị Thoa THPT Tống Văn Trân Địa lí

52 Đoàn Thị Vân THPT Tống Văn Trân Địa lí

53 Trịnh Thị Lành THPT Tống Văn Trân Địa lí

54 Đỗ Thị Nhung THPT Tống Văn Trân Địa lí

55 Lê Thị Thanh Nga THPT Đại An Địa lí

56 Bùi Thị Tú Anh THPT Mỹ Tho Địa lí

57 Đoàn Thị Lơ THPT Phạm Văn Nghị Địa lí

58 Trần Thị Thanh Nhâm THPT Lý Nhân Tông Địa lí

59 Đinh Thị Hòa THPT Đỗ Huy Liêu Địa lí

60 Nguyễn Thế Anh THCS Giao Long, Giao Thủy Địa lí PGD Giao Thuỷ

61 Bùi Thị Tâm THCS  Giao Xuân Địa lí PGD Giao Thuỷ

62 Đoàn Thị Tấm THCS Giao Hà Địa lí PGD Giao Thuỷ

63 Mai Văn Thịnh THCS Giao Hải Địa lí PGD Giao Thuỷ

64 Vũ Thị Linh THCS Giao Yến Địa lí PGD Giao Thuỷ

65 Vũ Thị Thơm THCS Hải Nam, Hải Hậu Địa lí PGD Hải Hậu

66 Lê Hồng Nhung THCS Hải Giang Địa lí PGD Hải Hậu

67 Phạm Thị Dung THCS Hải Hậu Địa lí PGD Hải Hậu

68 Trần Thị Minh Trang THCS Hải Lý Địa lí PGD Hải Hậu

69 Đặng Thị Nụ THCS Mỹ Hưng Địa lí PGD Mỹ Lộc

70 Dương Vũ Bích Ngọc THCS Mỹ Tiến Địa lí PGD Mỹ Lộc

71 Phạm Thị Thường THCS Lê Đức Thọ, TP Nam Định Địa lí PGD Nam Định

72 Vũ Thu Hường THCS Mỹ Xá, Tp. Nam Đinh Địa lí PGD Nam Định

73 Đặng Thị My THCS Lộc Vượng Địa lí PGD Nam Định

74 Nguyễn Thị Thùy THCS Lương Thế Vinh Địa lí PGD Nam Định



75 Vũ Thị Phương THCS Trần Đăng Ninh Địa lí PGD Nam Định

76 Nguyễn Thị Khuyên THCS Hồng Quang Địa lí PGD Nam Trực

77 Nguyễn Thị Ngoan THCS Nam Mỹ Địa lí PGD Nam Trực

78 Trần Văn Điền THCS Nghĩa An Địa lí PGD Nam Trực

79 Trần Thị Nương THCS Nghĩa Châu Địa lí PGD Nghĩa Hưng

80 Hoàng Thanh Hoa THCS Nghĩa Trung Địa lí PGD Nghĩa Hưng

81 Phạm Thị Thu THCS Rạng Đông Địa lí PGD Nghĩa Hưng

82 Đồng Thị Thùy THCS Trung Đông Địa lí PGD Trực Ninh

83 Phạm Thị Hạnh THCS Trực Hưng Địa lí PGD Trực Ninh

84 Phạm Thị Vân THCS Trực Thanh Địa lí PGD Trực Ninh

85 Mai Thị Hằng THCS Đào Sư Tích Địa lí PGD Trực Ninh

86 Vũ Thị Chung THCS Đại Thắng, Vụ Bản Địa lí PGD Vụ Bản

87 Đỗ Tuyết Nhung THCS Trần Huy Liệu, Vụ Bản Địa lí PGD Vụ Bản

88 Vũ Thị Chung THCS Đại Thắng Địa lí PGD Vụ Bản

89 Đỗ Thị Bảy THCS Hợp Hưng Địa lí PGD Vụ Bản

90 Phạm Kim Trang THCS Kim Thái Địa lí PGD Vụ Bản

91 Nguyễn Thị Hà THCS Xuân Ninh Địa lí PGD Xuân Trường

92 Vũ Thị Sen THCS Xuân Phú Địa lí PGD Xuân Trường

93 Trần Thị Như Minh THCS Xuân Trường Địa lí PGD Xuân Trường

94 Trần Thị Phương Anh THCS Yên Phúc Địa lí PGD Ý Yên

95 Đinh Đức Công THCS Yên Phương Địa lí PGD Ý Yên

96 Đặng Văn Cường THCS Yên Thành Địa lí PGD Ý Yên

Danh sách có 96 người./.


